8.3.2. Về thiết bị, dụng cụ đào tạo của từng ngành, nghề
KHOA DU LỊCH:
Ngành/nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn, quản trị khách sạn, quản trị nhà nhà hàng, quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, nghiệp vụ nhà hàng khách sạn.
- Xưởng thực hành: Bộ phận lễ tân

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Máy vi tính FPT (Mã 2268)
	Bộ
	1
	

	2 
	Tivi Smart KD Sony (Mã 2269)
	Cái
	1
	

	3 
	Tivi  LG 60 inch UH + Khung xoay (1 bộ)
	Cái
	1
	

	4 
	Máy tính tiền Postap W1512M (gồm: 1 máy cảm ứng 2 màn hình 15inch và 12inch, 1 máy in bill Zywell; 1 két đựng tiền) (Mã 2270)
	Cái
	1
	

	5 
	Bàn giáo viên ván gỗ ghép và sắt vuông 40 (Mã 2272)
	Cái
	1
	

	6 
	Bàn uống trà
	Cái
	1
	

	7 
	Bình chữa cháy
	Cái
	1
	

	8 
	Máy in Canon LBP 3050 (Mã 2271)
	Cái
	1
	

	9 
	Kệ chìa khóa phòng (Mã 2325)
	Cái
	1
	

	10 
	Két sắt (Mã 2326)
	Cái
	1
	

	11 
	Máy cà  thẻ tín dụng bằng tay
	Cái
	1
	

	12 
	Micro cài áo + tăng âm không dây
	Cái
	2
	

	13 
	Quầy tiếp tân
	Cái
	1
	

	14 
	Điện thoại bàn
	Cái
	1
	

	15 
	Ghế Inox xếp nệm có lưng tựa (màu xanh): Lễ tân 4; NV Buồng 13; Nhà hàng 13
	Cái
	4
	

	16 
	Quầy lễ tân (Mã 2277)
	Cái
	1
	

	17 
	Máy Fax Canon L170
	Cái
	1
	

	18 
	Máy fax Panasonic (Mã 2278 - 2279)
	Cái
	2
	

	19 
	Máy hút bụi Shimono
	Cái
	1
	

	20 
	Máy hút bụi Shimono
	Cái
	1
	

	21 
	Tủ cá nhân 9 hộc
	Cái
	1
	

	22 
	Tủ cá nhân 9 hộc
	Cái
	1
	

	23 
	Tủ thuốc y tế nhôm kính 3 ngăn
	Cái
	1
	



- Xưởng thực hành: Xưởng buồng

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Máy hút bụi khô Karcher (Mã 6406)
	Cái
	1
	

	2 
	Tivi  LG 60 inch UH 617 +Khung xoay(10026-10027)
	Cái
	1
	

	3 
	Tủ cá nhân 36 hộc
	Cái
	1
	

	4 
	Máy giặt 12kg LG (Mã 2136)
	Cái
	1
	

	5 
	Nệm lò xo Dunlopillo Audrey 200x120x25cm
	Cái
	1
	

	6 
	Bàn đầu giường
	Cái
	3
	

	7 
	Bàn làm việc 1.2x0.75x0.5 (Mã 2145)
	Cái
	1
	

	8 
	Bàn trang điểm 0.9x1.55x0.4m (Mã 6430)
	Cái
	1
	

	9 
	Bàn uống trà
	Cái
	1
	

	10 
	Bàn uống trà
	Cái
	1
	

	11 
	Bàn ghế HS 2 chỗ liền
	Cái
	10
	

	12 
	Két an toàn
	Cái
	4
	

	13 
	Máy đọc thẻ từ POS (Mã 6409)
	Cái
	1
	

	14 
	Xe đẩy
	Cái
	1
	

	15 
	Xe đẩy
	Cái
	1
	

	16 
	Xe đẩy
	Cái
	1
	

	17 
	Xe đẩy
	Cái
	1
	

	18 
	Xe ép  nước lau sàn
	Cái
	1
	

	19 
	Xe ép  nước lau sàn
	Cái
	1
	

	20 
	Đồ cung cấp dành cho khách: Ấm đun nước siêu tốc HD9303 (Philips)
	Cái
	2
	

	21 
	Đồ cung cấp dành cho khách: Cân sức khỏe NH (Mã 2146, 2147)
	Cái
	2
	

	22 
	Đồ cung cấp dành cho khách: Máy sấy tóc Philips (Mã 2148,2149)
	Cái
	2
	

	23 
	Xe dọn buồng phòng C-121 (thép sơn tĩnh điện) (Mã 2153)
	Cái
	1
	

	24 
	Đồ vải phòng tắm in logo trường: Áo choàng tắm
	Cái
	2
	

	25 
	Đồ vải phòng tắm in logo trường: Khăn mặt
	Cái
	10
	

	26 
	Đồ vải phòng tắm in logo trường: Khăn tắm
	Cái
	10
	

	27 
	Đồ vải phòng tắm in logo trường: Khăn tay
	Cái
	10
	

	28 
	Đồ vải phòng tắm in logo trường: Thảm chân
	Cái
	2
	

	29 
	Đồ vải trải giường đôi: Ga trải giường 1.8x2m; 2x2.2m; 1.2x2m Kohan (mỗi loại 2 bộ)
	Cái
	6
	

	30 
	Đồ vải trải giường đôi: Gối bằng lông vũ Kohan
	Cái
	4
	

	31 
	Đồ vải trải giường đôi: Tấm bảo vệ nệm 1.8x2m;2x2.2m;1.2x2m Kohan (mỗi loại 2)
	Cái
	6
	

	32 
	Đồ vải trải giường đôi: Vỏ chăn 1.8x2m; 2x2.2m; 1.2x2m Kohan (mỗi loại 2 cái)
	Cái
	6
	

	33 
	Gối trang trí in logo trường Kohan
	Cái
	6
	

	34 
	Vỏ gối Kohan
	Cái
	6
	

	35 
	Kéo y tế 180mm
	Cái
	3
	

	36 
	Panh y tế 16cm
	Cái
	3
	

	37 
	Tủ kinh y tế có khóa bấm và biểu trượng chữ thập đỏ R300xS250xC400mm (Mã 6415)
	Cái
	3
	

	38 
	Ghế Inox xếp nệm có lưng tựa (màu xanh): Lễ tân 4; NV Buồng 13; Nhà hàng 13
	Cái
	13
	

	39 
	Ghế Salon nệm vàng
	Cái
	6
	

	40 
	Ghế sắt Hòa phát (Mã 2182 - 2195, 2199-2200,2202-2203)
	Cái
	13
	

	41 
	Ghế tựa sơn PU vai chạm (Mã 2204-2205)
	Cái
	2
	

	42 
	Giường 1,2m x2 m
	Cái
	1
	

	43 
	Giường 1,6 x 2m
	Cái
	4
	

	44 
	Giường 1.2m gỗ thông (Mã 2180)
	Cái
	1
	

	45 
	Giường 1.6m gỗ thông (Mã 2181)
	Cái
	1
	

	46 
	Giường đôi 1.6x2x0.9 (Mã 2206)
	Cái
	1
	

	47 
	Giường Extra
	Cái
	1
	

	48 
	Máy giặt
	Cái
	1
	

	49 
	Máy hút bụi
	Cái
	1
	

	50 
	Máy hút bụi
	Cái
	1
	

	51 
	Nệm
	Cái
	1
	

	52 
	Nệm
	Cái
	1
	

	53 
	Nệm 1.6m
	Cái
	1
	

	54 
	Tivi Panasonic 21 (Mã 2209)
	Cái
	1
	

	55 
	Tủ áo (Mã 2210)
	Cái
	1
	

	56 
	Tủ áo 3 buồng 1.8x1.9x0.55 (Mã 2211)
	Cái
	1
	

	57 
	Tủ đầu giường 0.5x0.6x0.45 (Mã 2212 - 2213)
	Cái
	2
	

	58 
	Tủ để dép (Mã 2215)
	Cái
	1
	

	59 
	Tủ quần áo
	Cái
	1
	

	60 
	Tủ Vật tư có 2 hộc 5 ngăn (Mã 6124)
	Cái
	1
	

	61 
	Tủ lạnh
	Cái
	1
	

	62 
	Tủ lạnh (Mã 2216)
	Cái
	1
	

	63 
	Tủ lạnh LG
	Cái
	1
	

	64 
	Tủ lạnh Minibar
	Cái
	1
	

	65 
	Tủ lạnh Minibar
	Cái
	1
	

	66 
	Tủ lạnh Minibar
	Cái
	1
	

	67 
	Xe đẩy 3 ngăn 40x60 (Mã 2152)
	Cái
	1
	

	68 
	Xe đẩy gỗ thông (Mã 2151)
	Cái
	1
	


- Xưởng thực hành: Xưởng bếp

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Quạt hút ly tâm DBH-CF-A6
	Cái
	1
	

	2 
	Quạt hút ly tâm DBH-CF-A6
	Cái
	1
	

	3 
	Bộ Máy chiếu đa năng  + Màn chiếu treo tường
	Bộ
	1
	

	4 
	Tủ Đông
	Cái
	1
	

	5 
	Tủ đông có cửa kính trên
	Cái
	1
	

	6 
	Tủ mát dạng nằm
	Cái
	1
	

	7 
	Tủ mát dạng nằm
	Cái
	1
	

	8 
	Tủ mát dạng nằm
	Cái
	1
	

	9 
	Bàn Sơ Chế 
	Cái
	1
	

	10 
	Bàn Sơ Chế (mã: 2435)
	Cái
	1
	

	11 
	Bàn Sơ Chế (mã: 1909)
	Cái
	1
	

	12 
	Bàn Sơ Chế (mã: 1910)
	Cái
	1
	

	13 
	Bàn Trung Gian (mã: 6418)
	Cái
	1
	

	14 
	Giá cất trữ dụng cụ
	Cái
	1
	

	15 
	Giá cất trữ dụng cụ (mã: 2429)
	Cái
	1
	

	16 
	Giá để dụng cụ sành sứ
	Cái
	1
	

	17 
	Giá để dụng cụ sành sứ (mã: 1923)
	Cái
	1
	

	18 
	Giá Để Thực Phẩm Khô
	Cái
	1
	

	19 
	Giá Để Thực Phẩm Khô
	Cái
	1
	

	20 
	Giá cất trữ dụng cụ
	Cái
	1
	

	21 
	Giá cất trữ dụng cụ
	Cái
	1
	

	22 
	Giá cất trữ dụng cụ
	Cái
	1
	

	23 
	Giá cất trữ dụng cụ
	Cái
	1
	

	24 
	Giá cất trữ dụng cụ
	Cái
	1
	

	25 
	Giá cất trữ dụng cụ
	Cái
	1
	

	26 
	Giá cất trữ dụng cụ
	Cái
	1
	

	27 
	Giá để dụng cụ sành sứ
	Cái
	1
	

	28 
	Giá để dụng cụ sành sứ (Tổng 16 cái)
	Cái
	1
	

	29 
	Tủ 2 tầng kính, 2 tầng Inox có cửa để lưu mẫu thực phẩm.
	Cái
	1
	

	30 
	Vách ngăn Inox ( Cầu thang)
	Cái
	1
	

	31 
	Vách ngăn Inox + Kính mờ 5 mm
	Cái
	1
	

	32 
	Tủ cá nhân 20 hộc
	Cái
	1
	

	33 
	Bếp Á 2 Họng 2 bơm nước
	Cái
	1
	

	34 
	Bếp nướng than nhân tạo, than đá
	Cái
	1
	

	35 
	Cabin thực hành nấu ăn
	Cái
	1
	

	36 
	Cabin thực hành nấu ăn (Mã: 8751)
	Cái
	1
	

	37 
	Cabin thực hành nấu ăn (Mã: 8752)
	Cái
	1
	

	38 
	Cabin thực hành nấu ăn
	Cái
	1
	

	39 
	Cabin thực hành nấu ăn
	Cái
	1
	

	40 
	Cabin thực hành nấu ăn
	Cái
	1
	

	41 
	Cân điện tử 5kg chi tiết ( độ chính xác) 1 gram
	Cái
	1
	

	42 
	Chụp hút khói có phin lọc kiểu đảo (2 cái) (Mã 6412)
	Cái
	1
	

	43 
	Đường ống hút khói cho chụp (40 mét)
	Cái
	1
	

	44 
	Giá Để Thực Phẩm Khô (Mã 1916)
	Cái
	1
	

	45 
	Hệ thống cấp gas cho phòng thực hành bếp Á
	Cái
	1
	

	46 
	Hệ thống nước cấp và nước thải
	Cái
	1
	

	47 
	Lò nướng bánh Công nghiệp 3 tầng
	Cái
	1
	

	48 
	Lò nướng salamander (Mã 6413)
	Cái
	1
	

	49 
	Máng thoát sàn ( nước) (20 mét)
	Cái
	1
	

	50 
	Máy cán bột
	Cái
	1
	

	51 
	Máy cắt thịt
	Cái
	1
	

	52 
	Máy cắt thịt
	Cái
	1
	

	53 
	Máy đánh trứng + đánh bột (2 cái: 2425, 6423)
	Cái
	1
	

	54 
	Máy phun rửa áp lực nước vệ sinh sàn bếp (Mã 2050)
	Cái
	1
	

	55 
	Máy rửa bát
	Cái
	1
	

	56 
	Máy xay đa năng (Mã 2063)
	Cái
	1
	

	57 
	Thùng cách âm quạt
	Cái
	1
	

	58 
	Thùng cách âm quạt
	Cái
	1
	

	59 
	Tủ Đông
	Cái
	1
	

	60 
	Tủ Hấp 3 ngăn
	Cái
	1
	

	61 
	Tủ kích nở bột 16 khay
	Cái
	1
	

	62 
	Vỉ thoát sàn ( nước) (20 mét)
	Cái
	1
	

	63 
	Bếp Á 2 Họng 2 bơm nước
	Cái
	1
	

	64 
	Bếp nướng than nhân tạo, than đá
	Cái
	1
	

	65 
	Cabin thực hành nấu ăn
	Cái
	1
	

	66 
	Cabin thực hành nấu ăn
	Cái
	1
	

	67 
	Cabin thực hành nấu ăn
	Cái
	1
	

	68 
	Chụp hút khói có phin lọc kiểu đảo
	Cái
	1
	

	69 
	Đường ống hút khói cho chụp
	Cái
	1
	

	70 
	Hệ thống cấp gas cho phòng thực hành bếp Âu
	Hệ thống
	1
	

	71 
	Hệ thống chữa cháy tự động dùng nước
	Hệ thống
	1
	

	72 
	Máng Thoát Sản ( nước)
	Cái
	1
	

	73 
	Máy cưa xương
	Cái
	1
	

	74 
	Máy cưa xương
	Cái
	1
	

	75 
	Máy gọt vỏ khoai tây
	Cái
	1
	

	76 
	Máy gọt vỏ khoai tây
	Cái
	1
	

	77 
	Máy phun nước áp lực
	Cái
	1
	

	78 
	Máy sấy dụng cụ
	Cái
	1
	

	79 
	Máy trộn bột
	Cái
	1
	

	80 
	Máy trộn bột
	Cái
	1
	

	81 
	Máy xay thịt
	Cái
	1
	

	82 
	Máy xay thịt
	Cái
	1
	

	83 
	Quạt hút ly tâm
	Cái
	1
	

	84 
	Quầy giữ nóng thức ăn
	Cái
	1
	

	85 
	Thùng cách âm quạt
	Cái
	1
	

	86 
	Vỉ Thoát Sản ( nước)
	Cái
	1
	

	87 
	Xe Đẩy Phục Vụ
	Cái
	1
	

	88 
	Xe Đẩy Phục Vụ
	Cái
	1
	

	89 
	Xe Đẩy Phục Vụ
	Cái
	1
	

	90 
	Bồn rửa 1 hộc có 3 vách + cửa
	Cái
	1
	

	91 
	Bồn rửa 2 hộc có 3 vách + cửa
	Cái
	1
	

	92 
	Bồn rửa 2 hộc có 3 vách + cửa
	Cái
	1
	

	93 
	Bếp âu OB4-17 (Mã 2080)
	Cái
	1
	

	94 
	Lò nướng thực phẩm E-SaLa11 Berjaya (Mã 2081)
	Cái
	1
	

	95 
	Máy trộn bột có lồng BJY-SM40M (Mã 2084)
	Cái
	1
	

	96 
	Tủ Inox 2 cánh D110xS60xC80cm (Mã 2082)
	Cái
	1
	

	97 
	Tủ ủ bột 2DPF-32 Berjaya (Mã 2083)
	Cái
	1
	

	98 
	Bàn hai tầng có 3 vách + cửa
	Cái
	1
	

	99 
	Bàn Trung Gian
	Cái
	1
	

	100 
	Bàn Trung Gian
	Cái
	1
	

	101 
	Bàn Trung Gian
	Cái
	1
	

	102 
	Bàn Trung Gian
	Cái
	1
	

	103 
	Bếp Á Toàn Á (khung, mặt bếp inox) (Mã 2066)
	Cái
	1
	

	104 
	Bếp ga Rinai + bình ga (Mã 2072 - 2073) Tly 2067-68
	Cái
	2
	

	105 
	Bếp gas gia đình Rinnai (Mã 2070- 2071)
	Cái
	2
	

	106 
	Cân điện tử HAW-10kg
	Cái
	4
	

	107 
	Bình ga 13 kg xám
	Cái
	2
	

	108 
	Bình ga 45 kg
	Cái
	1
	

	109 
	Máy đánh trứng Bluestone
	Cái
	2
	

	110 
	Thiết bị thông gió
	Cái
	3
	

	111 
	*Kệ phơi chén đĩa bằng Inox (3 tầng 1200x2000x400) (Mã 1913)
	Cái
	1
	

	112 
	Bộ thớt nhựa 4 màu Duy Tân (gồm bốn cái)
	Bộ
	1
	

	113 
	Đèn diệt côn trùng
	Cái
	1
	

	114 
	Đèn diệt côn trùng
	Cái
	1
	

	115 
	Tủ lạnh Sharp D20 (Mã 2079)
	Cái
	1
	

	116 
	Tủ Inox 4 tầng thấp để cất dụng cụ phục vụ (Mã: 1937)
	Cái
	1
	

	117 
	Tủ Inox 4 tầng thấp để cất dụng cụ phục vụ (Mã: 1940)
	Cái
	1
	

	118 
	Tủ Inox 4 tầng thấp để cất dụng cụ phục vụ (Mã: 1926)
	Cái
	1
	

	119 
	Máy xay sinh tố Philips 1.5 lít
	Cái
	4
	

	120 
	Máy xay thịt
	Cái
	4
	

	121 
	Máy xay thịt (Mã 1949)
	Cái
	1
	

	122 
	Nồi áp suất điện (Mã 2418)
	Cái
	1
	

	123 
	Tủ Inox 4 tầng thấp để cất dụng cụ phục vụ
	Cái
	1
	

	124 
	Tủ Inox 4 tầng thấp để cất dụng cụ phục vụ
	Cái
	1
	

	125 
	Thùng lọc mỡ 3 ngăn
	Cái
	1
	

	126 
	Thùng lọc mỡ 3 ngăn
	Cái
	1
	

	127 
	Xe đẩy hàng 2 tầng
	Cái
	1
	

	128 
	Xe đẩy hàng 2 tầng
	Cái
	1
	

	129 
	Xe Đẩy Phục Vụ
	Cái
	1
	


- Xưởng thực hành: Xưởng bar

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Máy hút bụi khô Karcher (Mã 6408)
	Cái
	1
	

	2 
	Màn hình tương tác thông minh 86 inches Naicoboard
	Cái
	1
	

	3 
	Tủ lạnh quầy bar loại nhỏ (Tủ mát )
	Cái
	1
	

	4 
	Bàn quầy bar + giá treo ly
	Cái
	1
	

	5 
	Máy Cappucino
	Cái
	1
	

	6 
	Bình nước trái cây
	Cái
	1
	

	7 
	Máy làm đá viên
	Cái
	1
	

	8 
	Máy rửa bát Brandt độc lập
	Cái
	1
	

	9 
	Tủ bảo quản rượu
	Cái
	1
	

	10 
	Bàn gỗ Okal
	Cái
	4
	

	11 
	Bàn gỗ vuông kiểu
	Cái
	2
	

	12 
	Bàn vuông
	Cái
	2
	

	13 
	Bảng trượt Mositech SS03
	Cái
	1
	

	14 
	Bình làm kem ISI
	Cái
	1
	

	15 
	Bình làm kem ISI
	Cái
	1
	

	16 
	Bình lọc nước SakaRA
	Cái
	1
	

	17 
	Bồn inox mặt đá
	Cái
	1
	

	18 
	Giá treo TV sắt
	Cái
	1
	

	19 
	Máy xay sinh tố Philip
	Cái
	1
	

	20 
	Máy xay sinh tố Philip
	Cái
	1
	

	21 
	Bình pha chế  Inox,: bình lắc Boston dung tích 26-30oz
	Cái
	16
	

	22 
	Bình pha chế Shaker thép không gỉ 0.7l
	Cái
	17
	

	23 
	Lò vi sóng Deawô
	Cái
	1
	

	24 
	Máy ép trái cây
	Cái
	1
	

	25 
	Máy ép trái cây
	Cái
	1
	

	26 
	Máy ép trái cây
	Cái
	1
	

	27 
	Máy vắt cam (4 cái)
	Cái
	4
	

	28 
	Máy xay đá
	Cái
	1
	

	29 
	Xe đẩy hàng 2 tầng
	Cái
	1
	

	30 
	Đầu DVD
	Cái
	1
	

	31 
	Ghế gỗ sao bọc nhung
	Cái
	15
	

	32 
	Ghế quầy bar (5 cái hỏng 3)
	Cái
	2
	

	33 
	Màn chiếu điện treo tường H-PEC
	Cái
	1
	

	34 
	Máy giặt Sanyo (Mã 4006)
	Cái
	1
	

	35 
	Máy ép trái cây Philip (Mã 1798)
	Cái
	1
	

	36 
	Máy vắt cam Philip (Mã 1799)
	Cái
	1
	

	37 
	Máy xay sinh tố Philip (Mã 1800)
	Cái
	1
	

	38 
	Ồn áp 3KV
	Cái
	1
	

	39 
	Tivi 24” Toshiba
	Cái
	1
	

	40 
	Tủ cá nhân 9 hộc
	Cái
	1
	

	41 
	Tủ cá nhân 9 hộc
	Cái
	1
	

	42 
	Bàn gỗ Okal
	Cái
	4
	


- Xưởng thực hành: Xưởng bánh

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Giá cất trữ dụng cụ
	Cái
	1
	

	2 
	Giá cất trữ dụng cụ
	Cái
	1
	

	3 
	Tủ hâm nóng và trưng bày
	Cái
	1
	

	4 
	Tủ Inox 4 tầng thấp để cất dụng cụ phục vụ
	Cái
	1
	

	5 
	Tủ Inox 4 tầng thấp để cất dụng cụ phục vụ
	Cái
	1
	

	6 
	Tủ cá nhân 24 hộc
	Cái
	1
	

	7 
	Máy cán bột
	Cái
	1
	

	8 
	Máy làm kem
	Cái
	1
	

	9 
	Xe Đẩy Phục Vụ
	Cái
	1
	

	10 
	Bảng Flipchart trắng (Mã 2415)
	Cái
	1
	

	11 
	Cân điện tử HAW-10kg
	Cái
	2
	

	12 
	Xe đẩy hàng 2 tầng
	Cái
	1
	

	13 
	Xe đẩy hàng 2 tầng
	Cái
	1
	

	14 
	Máy xay sinh tố Philips 1.5 lít
	Cái
	2
	

	15 
	Máy xay thịt
	Cái
	2
	

	16 
	Tủ cá nhân 10 hộc
	Cái
	1
	

	17 
	Tủ cá nhân 10 hộc
	Cái
	1
	

	18 
	Bảng Flipchart trắng (Mã 2415)
	Cái
	1
	


- Xưởng thực hành: Xưởng bàn

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Tủ cá nhân 15 hộc
	Cái
	1
	

	2 
	Tủ cá nhân 15 hộc
	Cái
	1
	

	3 
	Tivi Plasma
	Cái
	1
	

	4 
	Màn hình tương tác thông minh 86 inches Naicoboard
	Cái
	1
	

	5 
	Tủ lạnh 319 lít 2 cửa Samsung (Mã 1806)
	Cái
	1
	

	6 
	Tủ 2 tầng kính, 2 tầng Inox có cửa để lưu mẫu thực phẩm
	Cái
	1
	

	7 
	Kệ đựng rượu gỗ sồi (gồm 3 tủ ghép lại) (Mã 1812 - 1814)
	Cái
	1
	

	8 
	Bàn pha chế dạng chữ L ( Mã 1808)
	Cái
	1
	

	9 
	Bàn quầy bar mặt đá hoa cương (Mã 1807)
	Cái
	1
	

	10 
	Dụng cụ tiệc buffet (Loại hình tròn I/BJY-RTCD-R; Loại hình chữ nhật I/BJY-RTCD-O)
	Cái
	1
	

	11 
	Lò vi sóng RCS511TS Menumaster (Mã 1810)
	Cái
	1
	

	12 
	Máy pha cà phê LC/D (Mã 1811)
	Cái
	1
	

	13 
	Tủ ly lớn TA-TBRL (gồm 3 tủ ghép lại), mặt trước khung gỗ cánh kính, (1 tủ tại P. TH Nhà hàng (Mã 1815)+2 tủ tại phòng th Hải PHT:2496-2497))
	Cái
	1
	

	14 
	Tủ ly nhỏ TA-TBRN cửa và vách bằng gỗ (Mã 1755) xem lại
	Cái
	1
	

	15 
	Bàn gỗ Okal
	Cái
	2
	

	16 
	Bàn gỗ vuông kiểu
	Cái
	5
	

	17 
	Bàn gỗ vuông kiểu
	Cái
	31
	

	18 
	Bàn làm việc màu nâu (Mã 1792)
	Cái
	1
	

	19 
	Bàn vuông
	Cái
	4
	

	20 
	Bảng Di động có bánh xe
	Cái
	1
	

	21 
	Bảng Formica
	Cái
	1
	

	22 
	Bảng trượt Mositech SS03
	Cái
	1
	

	23 
	Quầy tiếp tân
	Cái
	1
	

	24 
	Ấm đun siêu tốc HD9303 Philips (Mã 1819-1820)
	Cái
	2
	

	25 
	Ấm đun siêu tốc Philip (Mã 1793)
	Cái
	1
	

	26 
	Máy đánh trứng cầm tay Philips (Mã 1794)
	Cái
	1
	

	27 
	Máy nướng Sandwich Philips (Mã 1751)
	Cái
	1
	

	28 
	Máy xay đá bào NP300 (Mã 1795)
	Cái
	1
	

	29 
	Tủ dụng cụ F&B (gỗ sồi 4 tầng) (Mã 1755)
	Cái
	1
	

	30 
	Xe phục vụ đồ uống C-74 , Inox, gỗ, 3 tầng (Mã 1753)
	Cái
	1
	

	31 
	Xe phục vụ món ăn C-79 Inox, gỗ 3 tầng (Mã 1754)
	Cái
	1
	

	32 
	Xô ướp rượu inox có chân
	Cái
	6
	

	33 
	Dao ăn nhà hàng cỡ trung - món Âu
	Cái
	95
	

	34 
	Dao nhà hàng - món Âu: Dao ăn bơ
	Cái
	95
	

	35 
	Dao nhà hàng - món Âu: Dao ăn cá
	Cái
	96
	

	36 
	Dao nhà hàng - món Âu: Dao cắt phomat
	Cái
	96
	

	37 
	Dao nhà hàng cỡ lớn-Món Âu
	Cái
	96
	

	38 
	Dao nhà hàng-món Âu: Dao ăn thịt
	Cái
	82
	

	39 
	Muỗng nhà hàng-món Âu: Muỗng ăn chính
	Cái
	96
	

	40 
	Muỗng nhà hàng-món Âu: muỗng ăn khai vị
	Cái
	96
	

	41 
	Muỗng nhà hàng-món Âu: Muỗng cà phê
	Cái
	96
	

	42 
	Muỗng nhà hàng-món Âu: Muỗng khuấy
	Cái
	96
	

	43 
	Muỗng nhà hàng-món Âu: Muỗng sứ
	Cái
	90
	

	44 
	Muỗng nhà hàng-món Âu: Muỗng súp tròn
	Cái
	96
	

	45 
	Nĩa nhà hàng-món Âu: Muỗng ăn tráng miệng
	Cái
	96
	

	46 
	Nĩa nhà hàng-món Âu: Nĩa ăn cá
	Cái
	96
	

	47 
	Nĩa nhà hàng-món Âu: Nĩa ăn thịt
	Cái
	96
	

	48 
	Nĩa nhà hàng-món Âu: Nĩa ăn tráng miệng
	Cái
	96
	

	49 
	Nĩa nhà hàng-món Âu: Nĩa cỡ lớn
	Cái
	96
	

	50 
	Nĩa nhà hàng-món Âu: Nĩa cỡ trung
	Cái
	96
	

	51 
	Bộ dụng cụ đánh giá chất lượng món ăn: thìa sứ, dĩa, đĩa sứ to, đĩa sứ nhỏ, bát súp 10cm, bát cơm sứ trắng, bát xốt, đĩa đựng gia vị, tách đựng súp Âu, đĩa sâu lòng, chén tiêu muối, thuyền xốt, đĩa sứ bầu dục nhỏ, đĩa sứ bầu dục to, dao ăn phomai
	Cái
	1
	

	52 
	Đĩa ăn 18cm gốm Minh Long
	Cái
	60
	

	53 
	Đĩa ăn 20cm gốm Minh Long
	Cái
	60
	

	54 
	Đĩa ăn 22cm gốm Minh Long
	Cái
	60
	

	55 
	Đĩa ăn Minh Long Âu-Á: Đĩa ăn món chính
	Cái
	24
	

	56 
	Đĩa ăn Minh Long Âu-Á: Đĩa kê ấm trà
	Cái
	8
	

	57 
	Đĩa ăn Minh Long Âu-Á: Đĩa kê khăn lạnh
	Cái
	24
	

	58 
	Đĩa ăn Minh Long Âu-Á: Đĩa oval
	Cái
	24
	

	59 
	Đĩa ăn Minh Long Âu-Á: Đĩa sa lát
	Cái
	20
	

	60 
	Đĩa ăn Minh Long Âu-Á: Đĩa súp sâu lòng
	Cái
	17
	

	61 
	Đĩa ăn Minh Long Âu-Á: Đĩa tráng miệng
	Cái
	24
	

	62 
	Bọc ghế có nơ
	Cái
	24
	

	63 
	Khăn ăn
	Cái
	24
	

	64 
	Khăn bàn boxing
	Cái
	6
	

	65 
	Khăn lót khay hình chữ nhật
	Cái
	10
	

	66 
	Khăn lót khay hình tròn
	Cái
	10
	

	67 
	Khăn nỉ bọc mặt bàn chữ nhật
	Cái
	3
	

	68 
	Khăn nỉ bọc mặt bàn tròn 1m4
	Cái
	2
	

	69 
	Khăn nỉ bọc mặt bàn vuông
	Cái
	6
	

	70 
	Khăn trải bàn hình chữ nhật
	Cái
	3
	

	71 
	Khăn trải bàn tròn 1m4
	Cái
	2
	

	72 
	Khăn trải bàn vuông
	Cái
	6
	

	73 
	Khăn trang trí
	Cái
	6
	

	74 
	Rèm buffet
	Cái
	3
	

	75 
	Ghế gỗ kiểu
	Cái
	70
	

	76 
	Ghế gỗ kiểu
	Cái
	35
	

	77 
	Ghế gỗ kiểu
	Cái
	20
	

	78 
	Ghế Inox xếp nệm có lưng tựa (màu xanh): Lễ tân 4; NV Buồng 13; Nhà hàng 13
	Cái
	13
	

	79 
	Ghế ngồi Hòa phát GHT04 Hòa Phát (Khung gỗ, 4 chânỉ
	Cái
	15
	

	80 
	Ghế quầy bar (nhựa, sắt mạ crom, simili, Hòa Phát) (Mã 1796-1797)
	Cái
	2
	

	81 
	Ghế sắt Hòa phát
	Cái
	13
	

	82 
	Ghế sơn mài đầu tròn (Mã 1756 - 1762)
	Cái
	6
	

	83 
	Kệ dụng cụ inox
	Cái
	1
	

	84 
	Kệ dụng cụ inox
	Cái
	1
	

	85 
	Kệ dụng cụ inox
	Cái
	1
	

	86 
	Kệ dụng cụ inox
	Cái
	1
	

	87 
	Khay chữ nhật Inox cỡ lớn 50x70cm
	Cái
	6
	

	88 
	Khay chữ nhật Inox cỡ nhỏ 40x20cm
	Cái
	6
	

	89 
	Khay chữ nhật Inox cỡ trung 50x30cm
	Cái
	6
	

	90 
	Khay hình Oval
	Cái
	6
	

	91 
	Khay tròn Inox cỡ lớn 0.8m
	Cái
	6
	

	92 
	Khay tròn Inox cỡ nhỏ 0.4m
	Cái
	6
	

	93 
	Khay tròn Inox cỡ trung 0.5m
	Cái
	6
	

	94 
	Ly nhà hàng-món A^u Ocean: Ly sâm panh hình ống
	Cái
	96
	

	95 
	Ly nhà hàng-món Âu Ocean: Ly bia có quai
	Cái
	90
	

	96 
	Ly nhà hàng-món Âu Ocean: Ly bia không quai
	Cái
	96
	

	97 
	Ly nhà hàng-món Âu Ocean: LY Brandy
	Cái
	96
	

	98 
	LY nhà hàng-món Âu Ocean: Ly Cocktail
	Cái
	96
	

	99 
	Ly nhà hàng-món Âu Ocean: Ly Irish coffee
	Cái
	90
	

	100 
	Ly nhà hàng-món Âu Ocean: Ly kem
	Cái
	96
	

	101 
	Ly nhà hàng-món Âu Ocean: Ly Margarita
	Cái
	95
	

	102 
	Ly nhà hàng-món Âu Ocean: Ly nước
	Cái
	96
	

	103 
	Ly nhà hàng-món Âu Ocean: Ly Pilsner
	Cái
	96
	

	104 
	Ly nhà hàng-món Âu Ocean: Ly Poco
	Cái
	90
	

	105 
	Ly nhà hàng-món Âu Ocean: Ly rượu mùi
	Cái
	96
	

	106 
	Ly nhà hàng-món Âu Ocean: Ly sâm panh hình bán cầu
	Cái
	96
	

	107 
	Ly nhà hàng-món Âu Ocean: Ly trộn
	Cái
	96
	

	108 
	Ly nhà hàng-món Âu Ocean: Ly tròn cao
	Cái
	90
	

	109 
	Ly nhà hàng-món Âu Ocean: Ly tròn thấp
	Cái
	96
	

	110 
	Ly nhà hàng-món Âu Ocean: Ly vang đỏ
	Cái
	96
	

	111 
	Ly nhà hàng-món Âu Ocean: Ly vang trắng
	Cái
	69
	

	112 
	Ly nhà hàng-món Âu: Ly Rock
	Cái
	96
	

	113 
	Ly uống bia có tay cầm Ocean
	Cái
	24
	

	114 
	Máy say sinh tố Panasonic, ép (Mã 2383)
	Cái
	1
	

	115 
	Máy vắt cam (Mã 2382)
	Cái
	1
	

	116 
	Bộ nồi Inox SH779 Sunhouse gồm 3 nồi nắp kính 16-20-24cm
	Bộ
	1
	

	117 
	Nồi áp suất Philips (thép không gỉ, 5 lit, chống dính) (Mã 1752)
	Cái
	1
	

	118 
	Tivi LCD Samsung 32"
	Cái
	1
	

	119 
	Tủ để tivi (Mã 1803)
	Cái
	1
	

	120 
	Tủ đông
	Cái
	1
	

	121 
	Tủ nhôm để chén (Mã 1805)
	Cái
	1
	

	122 
	Tủ nhôm kính lớn C1.81;R2.21;S0.38 (5 cửa)
	Cái
	1
	

	123 
	Tủ nhôm kính nhỏ 6 cửa (Mã 1804)
	Cái
	1
	

	124 
	Tủ nhôm nâu
	Cái
	3
	

	125 
	Tủ nhôm nâu
	Cái
	2
	

	126 
	Tủ nhôm trắng
	Cái
	5
	

	127 
	Tủ rác
	Cái
	1
	

	128 
	Tủ sắt (Alu) (Mã 1801)
	Cái
	1
	

	129 
	Tủ lạnh
	Cái
	2
	

	130 
	Tủ thuốc y tế nhôm kính 3 ngăn
	Cái
	1
	


























